




Con đại bàng sống ở đâu?

Trên không

Trên cạn

Dưới nước



Bộ phận giúp con chim 
hoạt động là gì?

Mắt

Lông vũ

Cánh



Bộ phận giúp ngựa hoạt động là gì?

Lông

Chân

Đuôi



Thứ…..ngày…..tháng…..năm…….





1.	Hãy phân	loại những con vật trong hình dưới đây dựa vào:
• Cơ	quan	di	chuyển.
• Lớp	bao	phủ	bên	ngoài.



Hoàn	thành	phiếu	bài	tập

Phân loại động vật theo cơ quan di chuyển

Nhóm động vật di 
chuyển bằng chân

Nhóm động vật di 
chuyển bằng vảy

Nhóm động vật di 
chuyển bằng cánh

Phân loại động vật theo lớp bao phủ bên ngoài

Nhóm động vật 
có vỏ cứng

Nhóm động vật 
có vảy

Nhóm động vật 
có lông vũ

Nhóm động vật 
có lông mao





Phiếu bài tập

Phân loại động vật theo cơ quan di chuyển

Nhóm động vật di 
chuyển bằng chân

Nhóm động vật di 
chuyển bằng vảy

Nhóm động vật di 
chuyển bằng cánh

con chó, con trâu, 
con cua

con cá con thiên nga, con
chim sẻ



Phiếu bài tập

Phân loại động vật theo lớp bao phủ bên ngoài

Nhóm động vật 
có vỏ cứng

Nhóm động vật 
có vảy

Nhóm động vật 
có lông vũ

Nhóm động vật 
có lông mao

con cua con cá trê con chim thiên
nga, con chim sẻ

con chó, con
trâu



2.	Kể	tên	những	động	vật	
khác	và	phân	loại	chúng	dựa	
vào	cơ	quan	di	chuyển	hoặc	
lớp	bao	phủ	bên	ngoài.



Nhóm nào kể đúng (viết lên
bảng) nhiều nhất tên con vật di
chuyển theo các cách đã nêu
(hoặc có lớp che phủ bên ngoài
như đã nêu) là nhóm thắng cuộc.



Cơ	quan	di	
chuyển

Chân Gà, lợn, trâu, voi, hươu,
nai, …

Cánh Bươm bướm, chuồn
chuồn, …

Vây Cá
Lớp	bao	
phủ	bên	
ngoài

Lông	mao Lợn,	bò,	voi,	trâu…
Lông	vũ Chim,	đà	điểu,…
Vảy cá
Vỏ	cứng Hến, ngao, sò, ốc, bào

ngư, cua,….





Con	cua	thuộc	nhóm	
động	vật	có	vỏ	cứng

NGUYỄ
N 
NGÂN



Con	chim	sẻ	thuộc	
nhóm	 động	vật	di	
chuyển	bằng	vảy



Con	trâu	thuộc	
nhóm	động	vật	
có	lông	vũ



Con	cá	thuộc	nhóm	động	
vật	di	chuyển	bằng	vảy




